
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ TIÊN PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số           /QĐ-UBND Tiên Phước, ngày        tháng 7 năm 2026 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6  

Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Tiên Phước năm học 2026–2027 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TIÊN PHƯỚC 

 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 

năm 2025; 

 Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019; được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 123/2025/QH15; 

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển 

sinh trung học phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm 

quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp đối 

với giáo dục phổ thông; 

 Căn cứ Thông tư số 26/2025/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực giáo dục; 

Căn cứ Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học, trường trung học 

cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh năm học 2026-

2027; 

Căn cứ Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban 

nhân dân xã Tiên Phước về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm 

non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2026-2027 trên địa bàn xã Tiên 

Phước;  

Xét đề nghị của Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng tại Tờ trình số 

26/TTr-LTT ngày 13 tháng 7 năm 2026 về việc đề nghị phê duyệt danh sách học sinh 
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trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2026-2027 và đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã 

hội xã Tiên Phước. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt 234 (Hai trăm ba mươi bốn) học sinh trúng tuyển vào lớp 6 

trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, năm học 2026 -2027 (theo Danh sách đính kèm). 

 Điều 2. Giao Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng công bố công 

khai danh sách học sinh trúng tuyển; tổ chức tiếp nhận hồ sơ nhập học; thực hiện công 

tác tuyển sinh, quản lý hồ sơ tuyển sinh và bố trí học sinh vào các lớp theo đúng quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội 

xã, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở GDĐT thành phố; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Trường THCS Lý Tự Trọng; 

- Phòng Kinh tế xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hùng Anh 
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Phụ lục 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6, NĂM HỌC 2026-2027 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2026 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Phước) 

 

STT 
Mã định danh 

cá nhân 
Họ tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

 tính 

Dân 

 tộc 
Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 049215015209 Võ Châu Đạt 23/01/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

2 049215011914 Trần Nguyễn Quốc Huy 05/12/2015 Nam Kinh 
Bệnh viện  Đa khoa Minh Thiện Tam Kỳ, 

tỉnh  Quảng Nam 
  

3 049215002950 Phan Quốc Hưng 14/04/2015 Nam Kinh 
Trung tâm y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

4 049215015808 Nguyễn Hòa Khiêm 26/06/2015 Nam Kinh 
Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam 
  

5 049315009709 Nguyễn Thuyên Kim 29/05/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng nam 
  

6 049315006720 Nguyễn Thị Quỳnh Lam 25/12/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

7 049315016415 Võ Tuệ Mẫn 27/08/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị   

8 049215008509 Đào Anh Nam 15/01/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

9 049315005196 Phạm Thị Thanh Ngân 05/09/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam   
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10 049215016201 Đặng Tấn Ngọc 16/10/2015 Nam Kinh 
Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện, Quảng 

Nam 
  

11 049315009753 Trương Hoàng Bảo Ngọc 03/07/2015 Nữ Kinh 
Bệnh viện Đa khoa  Quảng Nam, tỉnh 

Quảng Nam 
  

12 049315011572 Phạm Thái Bảo Nhi 16/08/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Minh Thiện, Tỉnh Quảng Nam   

        

13 049315004234 Trương Nguyễn Tịnh Nhi 02/09/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam   

14 049315007805 Trương Thị Yến Nhi 18/04/2015 Nữ Kinh 
Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện, thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
  

15 049215003170 Nguyễn Lê Gia Phong 09/05/2015 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa Quảng Nam   

16 049215011593 Bùi Văn Phúc 01/11/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

17 049215001288 Hồ Xuân Phúc 23/09/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

18 049315008039 Đinh Nguyễn Hoàng Quyên 18/07/2015 Nữ Hre Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam   

19 051315005465 Nguyễn Phạm Tú Quỳnh 08/08/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Phụ sản Nhi - Đà Nẵng   

20 049315006652 Trần Nguyễn Như Quỳnh 01/12/2015 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam   

21 049215004681 Huỳnh Xuân Tân 12/06/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, Quảng 

Nam 
  

22 049315002056 Nguyễn Thu Thảo 26/07/2015 Nữ Kinh Bv Đa Khoa Quảng Nam   

23 049215008222 Bành Quốc Thắng 20/02/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam   
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24 049215011071 Nguyễn Quốc Thắng 30/11/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

25 049215008579 Nguyễn Khánh Toàn 26/10/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

26 049215016302 Phạm Minh Triết 10/01/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quàng Nam 
  

27 049215008746 Huỳnh Tấn Trọng 22/04/2015 Nam Kinh Bv Đa Khoa tỉnh Quảng Nam   

28 049315008210 Nguyễn Hoài Bảo Uyên 01/02/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

29 049215014789 Nguyễn Thế Vinh 17/07/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa- Quảng Nam   

30 049315016260 Nguyễn Hoàng Vy 06/12/2015 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa Minh Thiện   

31 049315008024 Trà Nguyễn Tường Vy 22/01/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm Y tế huyện  Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

32 049215012946 Phạm Nguyễn Quang Vỹ 24/05/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y tế, huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

33 049215007582 Huỳnh Bảo An 15/09/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

34 049215014421 Đinh Xuân Bảo 01/11/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

35 049315005130 Ngô Bảo Châu 21/08/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

36 049315007436 Nguyễn Quế Chi 02/08/2015 Nữ Kinh 
Trạm Y tế xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh 
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37 049215004991 Đào Gia Đạt 27/03/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

38 086315007596 Nguyễn Lê Nhã Hân 02/05/2015 Nữ Kinh 
bệnh viện Hùng Vương - Phường 12, Quận 

5, Thành phố Hồ Chí Minh 
  

39 049215007109 Nguyễn Văn Hoài 25/02/2015 Nam Kinh 
Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện, tỉnh 

Quảng Nam 
  

40 049215014393 Nguyễn Quốc Hưng 03/09/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

41 049214008609 Nguyễn Huy Kha 30/09/2014 Nam Kinh Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam   

42 049215003788 Phạm Duy Khánh 28/09/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam   

43 049215016065 Nguyễn Duy Khoa 16/08/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

44 049315012096 Trần Nguyễn Nhật Minh 17/11/2015 Nữ Kinh 
TT Y tế Huyện Tiên Phước, Thị trấn Tiên 

Kỳ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam 
  

45 049315006693 Nguyễn Thái My 18/09/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

46 049315002213 Phạm Hạnh Nguyên 17/09/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

47 049315012316 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 31/05/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

48 049215001336 Trà Minh Nhật 02/11/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   
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49 049315007991 Trần Quỳnh Như 05/01/2015 Nữ Kinh 
Trung tân Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

50 049215016352 Trần Hùng Phát 24/11/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam   

51 049215007294 Nguyễn Thanh Phong 01/01/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

52 049215004387 Trần Duy Phong 12/04/2015 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam   

53 049215002477 Trần Hoàng Phúc 07/09/2015 Nam Kinh 
Trung tâm y tế Huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

54 049215004259 Nguyễn Hoàng Quân 17/06/2015 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam   

55 049315015042 Nguyễn Lê Ngân Quỳnh 11/06/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

56 049215012452 Đoàn Ngô Quang Thái 01/10/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

57 049315006241 Trần Khánh Tiên 09/04/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

58 049315002362 Lê Thị Thanh Trà 07/11/2015 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa Tỉnh Quảng Nam   

59 049315009127 Nguyễn Trà Bảo Trâm 01/08/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

60 049315015991 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 23/07/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quang Nam 
  

61 049215008545 Nguyễn Thanh Tùng 24/10/2015 Nam Kinh 
Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
  

62 049215008714 Nguyễn Chí Vĩnh 06/02/2015 Nam Kinh 
Trung tâm y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
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63 049315015276 Trương Thái Vy 25/11/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

64 049215013834 Võ Thiên Ý 08/02/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

65 049215007356 Hoàng Thiên Bang 01/11/2015 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam   

66 049215010038 Nguyễn Minh Châu 09/10/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

67 049215001455 Đồng Ngọc Dũng 03/11/2015 Nam Kinh 
Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện, tỉnh 

Quảng Nam 
  

68 049215001608 Lưu Hoàng Nhật Duy 12/10/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện   

69 049215012089 Nguyễn Văn Đại 14/06/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

70 049315004908 Trì Thị Quỳnh Giao 19/11/2015 Nữ Kinh 
Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện Tam Kỳ, 

Quảng Nam 
  

71 049315006388 Nguyễn Vũ Nhật Hạ 02/04/2015 Nữ Kinh 
Bệnh viện đa khoa Minh Thiện, tỉnh Quảng 

Nam 
  

72 049315008048 Nguyễn Thị Nhã Hân 17/03/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

73 049315005233 Hồ Nguyễn Trúc Hậu 18/08/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam   

74 049215013031 Võ Minh Hòa 02/01/2015 Nam Kinh Bệnh viên đa khoa tỉnh Quảng Nam   

75 049215008206 Huỳnh Gia Huy 11/12/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

76 049215008685 Nguyễn Vũ Nhật Khang 17/01/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
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77 049215014819 Trà Nguyên Khang 04/12/2015 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam   

78 049215002468 Đinh Lâm Khánh 10/01/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.   

79 049215005407 Võ Tấn Nguyên Khôi 26/04/2015 Nam Kinh Bệnh viện đa Khoa tỉnh Quảng Nam   

80 049215004732 Nguyễn Minh Kỳ 14/08/2015 Nam Kinh 
Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện, tỉnh 

Quảng Nam 
  

81 049215009662 Ông Văn Nhật Lanh 10/06/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

82 049215017098 Nguyễn Minh Mạnh 25/05/2015 Nam Kinh 
Trung tâm y tế, Huyện Tiên Phước, Tỉnh 

Quảng Nam 
  

83 049315009784 Lương Nguyễn Diễm My 21/11/2015 Nữ Kinh 
Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện, thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
  

84 049315007578 Nguyễn Thị Vy Na 12/08/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

85 049215011309 Bùi Nguyên Nhật 07/05/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

86 049315015620 Trần Thị Yến Nhi 27/02/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

87 049215007772 Huỳnh Gia Phong 06/11/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam. 
  

88 049315003553 Đỗ Thục Quyên 09/06/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

89 049215002267 Nguyễn Thái Thịnh 14/08/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

90 049315011813 Võ Kiều Trang 20/10/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   
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91 049315006070 Nguyễn Bảo Trân 09/02/2015 Nữ Kinh Bệnh Viện Đa Khoa Quảng Nam   

92 049315012897 Triệu Bảo Trân 21/10/2015 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa Quảng Nam   

93 049315010093 Phạm Thị Thanh Trúc 14/11/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

94 049215003368 Lê Anh Tuấn 12/06/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

95 049315009759 Hồ Quỳnh Uyên 29/09/2015 Nữ Kinh Bệnh viên Đa khoa Quảng Nam   

96 049215003354 Nguyễn Thanh Việt 18/10/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

97 049315009086 Trần Phát Thiên Ý 05/06/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa Hội An, Quảng Nam   

98 049315002760 Nguyễn Thị Lan Anh 25/03/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

99 049215013864 Văn Công Bảo 22/09/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

100 049315010563 Phan Thị Hải Băng 22/10/2015 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam   

101 049315011424 Phan Lê Thùy Dương 23/04/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

102 049215006366 Nguyễn Gia Đạt 06/08/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

103 049315003216 Nguyễn Hiếu Hạnh 10/01/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm y tế Tiên Phước, tỉnh Quảng 

Nam 
  

104 049315013932 Lê Nguyễn Bão Hân 19/07/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

105 049215004406 Võ Tấn Hiếu 19/05/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam   
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106 049215007347 Huỳnh Gia Huy 29/11/2015 Nam Kinh 
Trung tâm y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

107 049215016605 Trần Hoàng Huy 13/02/2015 Nam Kinh Bệnh viện đa Khoa tỉnh Quảng Nam   

108 049215007710 Trần Quốc Nguyên Khang 09/10/2015 Nam Kinh 
Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện, Tam Kỳ, 

Quảng Nam 
  

109 049215010035 Nguyễn Chí Kiên 02/08/2015 Nam Kinh 
Xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước,tỉnh 

Quảng Nam 
  

110 049215002051 Nguyễn Hải Lâm 14/01/2015 Nam Kinh 
Trung tâm y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

111 049215017315 Phạm Nhật Long 28/03/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.   

112 049315005545 Huỳnh Lê Bảo Ngân 01/08/2015 Nữ Kinh 
Trạm y tế Xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, 

tỉnh Quảng Nam 
  

113 049215004537 Nguyễn Quang Nhật 26/01/2015 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam   

114 049215004262 Nguyễn Đình Phong 19/02/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam   

115 049315006212 Nguyễn Trịnh Băng Tâm 26/09/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

116 049215007507 Nguyễn Lê Thành 21/03/2015 Nam Kinh 
Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện, thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
  

117 049315001878 Đoàn Phạm Ái Thi 21/11/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

118 049315005197 Nguyễn Quỳnh Thư 22/08/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.   

119 049215017502 Lê Minh Tiến 16/09/2015 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa Quảng Nam   
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120 049315013178 Nguyễn Thảo Trâm 07/02/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.   

121 049315013627 Võ Thị Tuyết Trinh 05/01/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

122 049215006052 Phạm Quang Trường 17/07/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

123 049315006133 Nguyễn Ngân Tuyền 21/11/2015 Nữ Kinh 
Trung tấm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

124 049315004586 Trần Thị Thanh Tuyền 04/02/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

125 049215014154 Nguyễn Quốc Việt 09/06/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

126 049315008099 Phạm Thị Mai Vy 26/04/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

127 049215009064 Nguyễn Quốc Vỹ 11/10/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

128 049315015756 Võ Nguyễn Hoài Yến 03/08/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

129 049315006007 Đinh Nguyễn Minh Anh 13/01/2015 Nữ Kinh 
Bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí 

Minh 
  

130 048315000691 Nguyễn Hoàng Thiên Ân 11/12/2015 Nữ Kinh 
Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện, Tỉnh 

Quảng Nam 
  

131 049215004996 Nguyễn Trường Bảo 10/01/2015 Nam 
Ca 

dong 

Trạm y tế xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, 

tỉnh Quảng Nam 
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132 049215015012 Võ Tăng Gia Bảo 27/07/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

133 049315011304 Nguyễn Thị Mỹ Chi 14/01/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

134 049315014143 Phạm Thùy Dung 13/06/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam   

135 049215009786 Huỳnh Tiến Dũng 08/08/2015 Nam Kinh Bệnh viện Phụ Sản nhi Đà Nẵng.   

136 049215007408 Nguyễn Văn Đại 08/09/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

137 049315014379 Huỳnh Thái Hân 04/07/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

138 049215003538 Đoàn Văn Hiếu 12/09/2015 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam   

139 049215005818 Nguyễn Chí Huy 22/10/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

140 049315011259 Lê Thị Minh Huyền 26/01/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

141 049215016466 Phạm Khải 24/06/2015 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam   

142 049315014686 Nguyễn Thùy Linh 29/10/2015 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam   

143 049215004857 Lưu Duy Mạnh 28/01/2015 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam   

144 049215013635 Trà Phương Nam 16/06/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

145 049315003505 Nguyễn Bảo Ngân 13/07/2015 Nữ Kinh 
Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện, Tỉnh 

Quảng Nam 
  

146 049315011992 Trương Khánh Ngân 23/09/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa, Tỉnh Quảng Nam   

147 049315010004 Phạm Nguyễn Bảo Ngọc 17/09/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   
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148 049215016338 Phạm Thái Nguyên 30/04/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

149 049315002521 Đoàn Trần Quỳnh Như 03/06/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

150 049215014799 Đoàn Ngọc Phúc 12/10/2015 Nam Kinh 
Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam 
  

151 049215012929 Nguyễn Đông Quân 10/10/2015 Nam Kinh 
Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam 
  

152 049215005952 Võ Hoàng Quốc 16/08/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y Tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

153 049315011103 Phạm Hương Thảo 26/01/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

154 049214014953 Nguyễn Hùng Thịnh 29/03/2014 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

155 049315011997 Huỳnh Cát Tiên 08/08/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng.   

156 049215011737 Phạm Bảo Tín 25/08/2015 Nam Kinh 
Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện, tỉnh 

Quảng Nam 
  

157 049315007790 Nguyễn Hồ Quỳnh Trang 23/10/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

158 049315011622 Nguyễn Thùy Trang 25/05/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

159 049315016194 Trần Quỳnh Trân 13/12/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

160 049315008894 Lương Nhã Trúc 27/06/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

161 049315004882 Trần Như Ý 21/09/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm y tế, huyện Tiên Phước, Tỉnh 

Quảng Nam 
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162 052315015013 Nguyễn Lê Bảo An 14/10/2015 Nữ Kinh 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn Thị 

trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

  

163 049215005253 Nguyễn Quốc An 04/08/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam   

164 049215008766 Đặng Ngọc Bảo 15/11/2015 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam   

165 049215003742 Lê Gia Bảo 16/07/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam   

166 049215005665 Nguyễn Thái Bảo 25/07/2015 Nam Kinh 
Trạm Y tế xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, 

tỉnh Quảng Nam 
  

167 049315004563 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 06/06/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

168 049215010774 Nguyễn Đông Dương 14/12/2015 Nam Kinh Bệnh viên Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

169 049215010755 Nguyễn Quang Đạt 07/04/2015 Nam Kinh 
Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện, tỉnh 

Quảng Nam 
  

170 049215014084 Nguyễn Hoàng Hải 06/11/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam   

171 049215008016 Giang Gia Huy 24/03/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

172 049215013161 Trần Dương Kha 02/11/2015 Nam Co Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam   

173 052315014421 Võ Thị Kim Khuyên 06/02/2015 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa Phú Phong, Bình Định   

174 049215007825 Nguyễn Thái Bảo Linh 20/04/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

175 049315004545 Nguyễn Vũ Nhật Linh 09/01/2015 Nữ Kinh 
Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, tỉnh Quảng 

Nam 
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176 049315009633 Trần Nguyễn Trúc Linh 26/05/2015 Nữ Kinh 
Phòng khám Đa Khoa khu vực Long 

Phước, Long Thành, Đồng Nai 
  

177 049214007489 Trần Ngọc Lĩnh 03/06/2014 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

178 049315010947 Nguyễn Trương Yến Ly 21/07/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Nam   

179 049215002271 Đoàn Văn Nhật Nam 03/05/2015 Nam Kinh Trung tâm y tế huyện Tiên Phước   

180 049215008066 Vi Quang Nhật 23/07/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

181 049315007723 Ngô Quỳnh Như 30/10/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

182 049215002365 Huỳnh Tấn Phát 20/12/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

183 049215001888 Nguyễn Anh Bảo Phúc 24/04/2015 Nam Kinh 
Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, tỉnh 

Quảng Nam 
  

184 049315005832 Nguyễn Trần Nguyên Phương 29/10/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

185 048214010175 Nguyễn Minh Quân 10/05/2014 Nam Kinh Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng   

186 049315015000 Võ Thị Như Quỳnh 22/11/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức, tỉnh 

Quảng Nam 
  

187 049215016000 Trần Nguyễn Quốc Rin 26/10/2015 Nam Kinh 
Bệnh viện đa khoa Minh Thiện tỉnh Quảng 

Nam 
  

188 049215016053 Phạm Hoàng Thiên 05/05/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

189 049315012542 Nguyễn Ngọc Trâm 25/02/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

190 049315010537 Võ Phạm Bảo Trân 29/12/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   
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191 049315013657 Lê Lâm Quỳnh Trinh 11/03/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

192 049315004874 Trần Nguyễn Cát Tường 29/10/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam   

193 049315016444 Đinh Thị Thu Vân 01/12/2015 Nữ Kinh bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam   

194 049215016038 Trần Quốc Vĩnh 20/06/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

195 049215014798 Đoàn Văn Bảo 06/03/2015 Nam Kinh Trung tâm y tế huyện Tiên Phước   

196 049315002667 Nguyễn Ngọc Bích 06/07/2015 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam   

197 049315003513 Nguyễn Thị Minh Châu 05/02/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

198 049215011372 Võ Nhật Duy 17/06/2015 Nam Kinh 
Trung tâm y tế huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam 
  

199 049215008279 Dương Quốc Đại 23/12/2015 Nam Kinh 
Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện, TP Đà 

Nẵng 
  

200 049215003959 Đặng Văn Quốc Đạt 21/03/2015 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam   

201 049215006867 Nguyễn Văn Đạt 14/09/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

202 049215004349 Võ Nguyễn Hữu Đạt 07/04/2015 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa Minh Thiện   

203 049215005995 Phạm Huỳnh Đức 29/10/2015 Nam Kinh Trung tâm y tế huyện Tiên Phước   

204 049315012430 Nguyễn Thị Ngọc Hân 20/01/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

205 049315009581 Nguyễn Thị Ngọc Hân 29/10/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm y tế huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng 

Nam 
  

206 049215003016 Nguyễn Võ Công Khiêm 09/08/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam   

207 049215001170 Đặng Anh Khoa 13/09/2015 Nam Kinh Trung tâm y tế huyện Tiên Phước, Quảng Nam   
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208 049215012800 Nguyễn Tấn Kin 10/03/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

209 049214016982 Nguyễn Võ Gia Long 23/12/2014 Nam Kinh Trung Tâm Y Tế Huyện Tiên Phước   

210 049215004245 Huỳnh Kim Lợi 15/01/2015 Nam Kinh 
Trung tâm y tế huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng 

Nam 
  

211 049215011859 Phạm Phúc Lợi 03/01/2015 Nam Kinh 
Trung tâm y tế huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng 

Nam 
  

212 049315008913 Nguyễn Hà My 11/10/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

213 048315003426 Nguyễn Ngọc Thảo My 04/03/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Phụ Nữ, Đà Nẵng   

214 049315004072 Nguyễn Bảo Ngọc 10/04/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

215 049215002283 Nguyễn Lê Nguyễn 15/08/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

216 049315005063 Nguyễn Đông Nhi 19/05/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm y tế huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng 

Nam 
  

217 049215013395 Đoàn Tuấn Phát 30/06/2015 Nam Kinh Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

218 049215004444 Nguyễn Hữu Phúc 25/12/2015 Nam Kinh 
Trung tâm y tế huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng 

Nam 
  

219 049215005896 Nguyễn Xuân Phúc 27/08/2015 Nam Kinh 
Trung tâm y tế huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng 

Nam 
  

220 049215001900 Hồ Xuân Quyền 13/10/2015 Nam Kinh 
Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Rlấp,tỉnh Đắk 

Nông 
  

221 049315004075 Lê Thị Như Quỳnh 13/01/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

222 049215003821 Phạm Phúc Thịnh 01/03/2015 Nam Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng 

Nam 
  

223 049315010916 Đỗ Anh Thư 11/12/2015 Nữ Kinh Trung tâm y tế huyện Tiên Phước, Quảng Nam   
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224 049315011968 Nguyễn Minh Thư 14/03/2015 Nữ Kinh 
Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng 

Nam 
  

225 049215017252 Nguyễn Ngọc Toàn 25/01/2015 Nam Kinh 
Trung tâm y tế huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng 

Nam 
  

226 049215014303 Nguyễn Văn Thái Toàn 08/08/2015 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam   

227 049315004123 Phan Ngọc Hoài Vân 18/09/2015 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam   

228 049315015154 Đoàn Thị Tường Vy 28/11/2015 Nữ Kinh Trung tâm y tế huyện Tiên Phước   

229 049315005269 Nguyễn Thị Tường Vy 18/05/2015 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Đồng Nai   

230 049215007782 Dương Gia Hưng 08/09/2015 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam   

231 0904788942 Nguyễn Đình Anh Khoa 17/08/2015 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa Quảng Nam   

232 049215005036 Phạm Bình Minh 01/11/2015 Nam Kinh Trung tâm y tế huyện Hiệp Đức   

233 049214005840 Nguyễn Văn Tài 19/04/2014 Nam Kinh Bệnh viện đa khoa Quảng Nam   

234 049315003639 Trần An An 30/07/2015 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa Quảng Nam   

 

Tổng cộng danh sách này gồm 234 học sinh./. 
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